
TT SBD Môn Họ và tên Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Đơn vị Điểm thi Xếp giải Ghi chú

1 ĐL010 Địa lí Vũ Thị Hồng Châu Kinh 10/02/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 3,25 GDTX

2 ĐL019 Địa lí Nông Triệu Mạnh Dũng Nùng 30/12/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Ea H'Leo 5,25 KK GDTX

3 ĐL027 Địa lí Kơr H' Hân Gia Rai 20/04/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Ea H'Leo 5 KK GDTX

4 ĐL030 Địa lí Lưu Thị Ngọc Hiền Kinh 21/12/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDTX Tỉnh 2,5 GDTX

5 ĐL042 Địa lí Phạm Thế Hùng Kinh 26/09/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 7 Ba GDTX

6 ĐL054 Địa lí Nguyễn Vinh Lâm Kinh 22/10/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDTX Tỉnh 4,25 GDTX

7 ĐL064 Địa lí Nguyễn Viết Huy Mạnh Kinh 12/09/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 5,75 KK GDTX

8 ĐL098 Địa lí Vương Huệ Nương Nùng 20/04/2006 Cao Bằng Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Ea H'Leo 2,5 GDTX

9 ĐL103 Địa lí Nguyễn Phi Quân Kinh 26/08/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Hồ 5,5 KK GDTX

10 ĐL111 Địa lí H - Ra Chên Niê Êđê 18/12/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 4,5 GDTX

11 ĐL116 Địa lí Nguyễn Thị Phương Thảo Kinh 17/12/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Krông Năng V V GDTX

12 ĐL129 Địa lí Lương Thị Thu Thủy Kinh 09/12/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 2,75 GDTX

13 ĐL137 Địa lí Trần Minh Toàn Kinh 05/11/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 3,5 GDTX

14 ĐL138 Địa lí Hoàng Thanh Toàn Kinh 29/03/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 2,75 GDTX

15 ĐL159 Địa lí Phan Lê Tường Vy Kinh 11/04/2007 Kiên Giang Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Hồ 8 Ba GDTX

16 ĐL162 Địa lí Y Wiĕp Niê Êđê 11/03/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 4 GDTX

17 LS021 Lịch sử Lê Ngọc Châu Kinh 18/01/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Ea H'Leo 5,75 KK GDTX

18 LS022 Lịch sử Y Chính Niê Krông Êđê 12/06/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 6,5 KK GDTX

19 LS025 Lịch sử H Diêp Ayŭn Êđê 30/12/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 1,5 GDTX

20 LS033 Lịch sử Lưu Thị Xuyên Duyên Kinh 20/11/2003 Bình Thuận Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 7,5 Ba GDTX

21 LS085 Lịch sử H Măn Êban Êđê 06/04/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 4,75 GDTX

22 LS087 Lịch sử Phùng Văn Mình H'mông 27/09/2006 Cao Bằng Nam Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 9 Nhì GDTX

23 LS090 Lịch sử Lê Văn Phương Nam Kinh 26/06/2005 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 4,75 GDTX

24 LS092 Lịch sử H Ngui Niê Êđê 08/11/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 3 GDTX

25 LS097 Lịch sử Mai Văn Thanh Nhã Kinh 07/11/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 3 GDTX

26 LS110 Lịch sử Lồ Seo Nhinh Mông 01/01/2007 Lào Cai Nam Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp 4,5 GDTX

27 LS115 Lịch sử H Nhưng Niê Êđê 29/11/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 5,25 KK GDTX

28 LS117 Lịch sử Nguyễn Thị Vân Phi Kinh 01/04/2007 Bình Dương Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp 4,25 GDTX
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29 LS119 Lịch sử Nguyễn Thế Phong Kinh 08/09/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 7 Ba GDTX

30 LS126 Lịch sử Y Quang Niê Êđê 19/06/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 9 Nhì GDTX

31 LS128 Lịch sử Phạm Văn Quân Kinh 20/05/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Ana 2,25 GDTX

32 LS129 Lịch sử H Quyên Ayŭn Êđê 11/09/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 4,75 GDTX

33 LS133 Lịch sử H Brim Niê Siêng Êđê 11/02/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDTX Tỉnh 6,5 KK GDTX

34 LS162 Lịch sử Văn Hoàn Tiến Kinh 11/11/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Ana 0,5 GDTX

35 LS174 Lịch sử Hoàng Thị Bé Vi Nùng 15/04/2006 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp 1,25 GDTX

36 NV002 Ngữ văn Nguyễn Hoài An Kinh 12/08/2007 Bình Dương Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Năng 9 Nhì GDTX

37 NV005 Ngữ văn H Ang Ayŭn Êđê 17/12/2008 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 6,25 GDTX

38 NV010 Ngữ văn Nguyễn Hồ Ngọc Anh Kinh 09/10/2008 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 7 GDTX

39 NV021 Ngữ văn H Bly Niê Êđê 22/10/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 6,5 GDTX

40 NV028 Ngữ văn Đinh Thị Quỳnh Chi Kinh 04/02/2008 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 6,5 GDTX

41 NV070 Ngữ văn Nguyễn Đình Nguyên Hưng Kinh 04/12/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 6,5 GDTX

42 NV074 Ngữ văn H Katarin Niê Êđê 14/08/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 7 GDTX

43 NV077 Ngữ văn Lý Thị Kia H'mông 28/07/2007 Đắk Nông Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 9,75 Nhì GDTX

44 NV079 Ngữ văn Trần Thị Phước Kiều Kinh 11/12/2008 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 6 GDTX

45 NV083 Ngữ văn H' Lana Êban Êđê 24/06/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 8,75 Ba GDTX

46 NV084 Ngữ văn Mai Thị Lành Kinh 16/03/2006 Thừa Thiên Huế Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 6 GDTX

47 NV085 Ngữ văn Nguyễn Diệu Linh Kinh 23/04/2005 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDTX Tỉnh 9 Nhì GDTX

48 NV096 Ngữ văn Nguyễn Thị Luỹ Kinh 14/01/2000 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Krông Năng 12,75 Nhất GDTX

49 NV121 Ngữ văn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Kinh 22/10/2007 Nghệ An Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 7,5 KK GDTX

50 NV142 Ngữ văn H Nuit Hwing Êđê 24/01/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 8 KK GDTX

51 NV153 Ngữ văn Triệu Chằn Pu Dao 11/08/2007 Bắc Kạn Nam Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp 4,75 GDTX

52 NV155 Ngữ văn Hà Thị Hồng Quyên Mường 16/09/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Krông Năng 8,5 Ba GDTX

53 NV158 Ngữ văn H Quyên Niê Êđê 09/01/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 8 KK GDTX

54 NV162 Ngữ văn Hà Như Quỳnh Kinh 23/01/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 8,5 Ba GDTX

55 NV165 Ngữ văn H Sen Hmok Êđê 15/05/2004 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 8,5 Ba GDTX

56 NV171 Ngữ văn Đào Thị Mỹ Tâm Kinh 04/07/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDTX Tỉnh 7,75 KK GDTX

57 NV177 Ngữ văn Hà Thị Thảo Kinh 02/05/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp 7,25 GDTX

58 NV199 Ngữ văn Nguyễn Thị Thúy Trang Kinh 27/09/2006 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 7,75 KK GDTX

59 NV205 Ngữ văn Nguyễn Quang Triệu Kinh 01/11/2006 Đồng Nai Nam Trung tâm GDNN - GDTX Ea Súp 7 GDTX

60 NV208 Ngữ văn Nguyễn Mỹ Việt Trinh Kinh 15/08/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 7,5 KK GDTX
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61 NV226 Ngữ văn Đỗ Xuân Vĩ Kinh 14/04/2007 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột 7,5 KK GDTX

62 NV239 Ngữ văn Y Yê Rê Mi Êban Êđê 02/11/2006 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc 7,75 KK GDTX

63 NV241 Ngữ văn H Yoel Ayŭn Êđê 29/10/2007 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 6 GDTX

64 SH048 Sinh học Nguyễn Thị Linh Kinh 18/10/2008 Đắk Lắk Nữ Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 2,25 GDTX

65 SH097 Sinh học Đinh Hoàng Thiên Kinh 11/03/2006 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư M'Gar 2,75 GDTX

66 TO080 Toán Nguyễn Hồ Ngọc Nguyên Kinh 09/10/2008 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 1,25 GDTX

67 TO085 Toán Nguyễn Quang Nhật Kinh 02/01/2008 Đắk Lắk Nam Trung tâm GDNN - GDTX Cư Kuin 1,25 GDTX

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đinh Tấn Truyền

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 3 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI

Đỗ Tường Hiệp
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